KHOA HỌC TỰ NHIÊN 9
BÀI TẬP: TÍNH CHẤT CHUNG CỦA KIM LOẠI

	
I. TRẮC NGHIỆM
Câu 1. Trong các kim loại sau đây, kim loại dẻo nhất là
	A. đồng (Cu).      B. nhôm (Al).     C. bạc (Ag)       .D. vàng (Au).
Câu 2. Ở điều kiện thường, kim loại nào sau đây ở trạng thái lỏng? 
A. Hg.                B. Ag.                  C. Cu. 	         D. Al. 
Câu 3. Một trong những chất liệu làm nên vẻ đẹp kì ảo của tranh sơn mài là những mảnh màu vàng lấp lánh cực mỏng. Đó chính là những lá vàng có chiều dày 1.10–4 mm. Người ta đã ứng dụng tính chất vật lí gì của vàng khi làm tranh sơn mài?
	A. Có khả năng khúc xạ ánh sáng.	B. Tính dẻo và có ánh kim.
	C. Tính dẻo, tính dẫn nhiệt.	D. Mềm, có tỉ khổi lớn.
Câu 4. Trong số các kim loại Al, Zn, Fe, Ag. Kim loại nào không tác dụng được với O2 ở nhiệt độ thường
	A. Ag.	B. Zn.	C. Al.                     D. Fe.
Câu 5. Ở điều kiện thường, kim loại nào sau đây tác dụng mạnh với H2O?
	A. Fe.   	B. Ba.	C. Cu.                    D. Mg.
Câu 6. Kim loại nào sau đây không tác dụng với dung dịch H2SO4 loãng?
	A. Na.	B. Al.	C. Mg.                    D. Cu.
[bookmark: c1a]Câu 7. Kim loại nào sau đây không tác dụng với dung dịch CuSO4?
[bookmark: c1b][bookmark: c1c][bookmark: c1d]	A. Ag.	B. Mg.	C. Fe.                      D. Al.
Câu 8. Các kim loại tác dụng được với nước ở nhiệt độ thường tạo thành dung dịch base và giải phóng khí hydrogen là
	A. K, Ca.	B. Zn, Ag.	C. Mg, Ag.              D. Cu, Ba.
Câu 9. Lấy cùng khối lượng nhôm và kẽm cho tác dụng hết với dung dịch acid HCl thì
A. nhôm giải phóng hydrogen nhiều hơn kẽm.
B. kẽm giải phóng hydrogen nhiều hơn nhôm.
C. nhôm và kẽm giải phóng cùng một lượng hydrogen.
D. lượng hydrogen do nhôm sinh ra gấp đôi do kẽm sinh ra.
Câu 10. Cho hỗn hợp bột 3 kim loại sắt, bạc, đồng vào dung dịch HCl, thấy có bọt khí thoát ra. Phản ứng xảy ra xong, khối lượng kim loại không bị giảm là
	A. sắt, bạc, đồng.	B. bạc, đồng.	C. sắt, đồng.	D. sắt, bạc.
Câu 11. Nung một hỗn hợp gồm 4,8 gam bột magnesium và 3,2 gam bột sulfur trong một ống nghiệm đậy kín. Khối lượng chất rắn thu được sau phản ứng là
	A. 8,0 gam.	B. 11,2 gam.	C. 5,6 gam.	D. 4,8 gam.
Câu 12. Đốt nhôm trong bình khí đựng chlorine. Sau phản ứng thấy khối lượng chất rắn trong bình tăng 7,1 gam. Khối lượng nhôm đã tham gia phản ứng là
	A. 2,7 gam.	B. 1,8 gam.	C. 4,1 gam.	D. 5,4 gam.
Câu 13. Đốt cháy 16,8 gam sắt trong khí oxygen ở nhiệt độ cao, thu được 16,8 gam Fe3O4. Hiệu suất phản ứng là
	A. 71,4%.	B. 72,4%.	C. 73,4%.	D. 74,4%.
Câu 14. Oxi hóa hoàn toàn 11,8 gam hỗn hợp X gồm Cu và Al, thu được 18,2 gam hỗn hợp oxide. Phần trăm khối lượng của Cu trong X là
	A. 52,08.	B. 54,23.	C. 55,51.	D. 56,18.
Câu 15. Hòa tan hết 4,68 gam kim loại kiềm M (hóa trị I) vào H2O dư, thu được 1,4874 lít khí H2 (đkc). Kim loại M là 
	A. Rb. 	B. Li. 	C. K. 	D. Na. 

II. TỰ LUẬN
Câu 1. 
a) Kim loại có những tính chất vật lí chung nào? Nêu các ứng dụng tương ứng?
b) Kim loại dẫn điện tốt nhất? Kim loại nào cứng nhất? Kim loại nào thể lỏng ở điều kiện thường?
Câu 2. Hãy giải thích vì sao: 
a) Người ta có thể cán mỏng hoặc uốn cong các vật liệu làm từ nhôm một cách dễ dàng.
b) Bạc là kim loại dẫn điện tốt nhất nhưng không được sử dụng để làm dây dẫn điện. Trong thực tế, dây dẫn điện thường được làm từ kim loại nào? 
c) Tungsten được sử dụng làm dây tóc bóng đèn. 
d) Thủy ngân được sử dụng làm chất lỏng trong nhiệt kế để đo nhiệt độ. 
e) Một số kim loại như magnesium, kẽm để lâu ngoài không khí sẽ mất đi ánh kim. 
g) Các đồ dùng (cửa, bàn, ghế, …) làm từ vật liệu kim loại thường được sơn phủ một lớp trên bề mặt. 
Câu 3. Kim loại có những tính chất hóa học chung nào? Lấy ví dụ và viết các phương trình hóa học minh họa với kim loại magnesium.
Câu 4. Cho các cụm từ: (1) nhôm (aluminium), (2) bền, (3) nhẹ, (4) nhiệt độ nóng chảy, (5) dây điện, (6) đồ trang sức. Hãy chọn những cụm từ thích hợp để điền vào chỗ trống trong các câu sau:
a) Kim loại Tungsten được dùng làm dây tóc bóng đèn điện là do có 	………..cao.
b) Bạc, vàng được dùng làm 	vì có ảnh kim rất đẹp.
c) Nhôm được dùng để chế tạo vỏ máy bay là do……….. và 	
d) Đồng và nhôm được dùng làm 	là do dẫn điện tốt.
Câu 5<NB>: Thực hiện các thí nghiệm sau:
(1) Cho Zn vào dung dịch H2SO4.
(2) Cho Ag vào dung dịch H2SO4.
(3) Cho Fe vào dung dịch CuSO4.
(4) Cho Cu vào dung dịch FeSO4.
a) Trong các thí nghiệm trên, số thí nghiệm xảy ra phản ứng là?
b) Viết PTHH của các phản ứng xảy ra.
Câu 6<NB>: 
	Hình bên mô tả thí nghiệm điều chế và thu khí H2 bằng phương pháp đẩy không khí.
a) Viết PTHH của phản ứng xảy ra.
b) Vì sao để thu khí H2 bằng cách đẩy không khí ta phải úp ngược ống Câu 7<TH>: Khi để lâu trong không khí, thép (thành phần chính là sắt) bị han gỉ trong khi vàng vẫn sáng bóng. Trong các phát biểu sau đây, câu nào đúng, câu nào sai?
a) Sắt phản ứng với oxygen trong không khí, còn vàng không phản ứng.
b) Sắt hoạt động hóa học mạnh hơn vàng.
c) Vàng trơ về mặt hóa học.
d) Vàng có ánh kim, còn thép không có ánh kim.
Câu 8<VDT>: Trong phòng thí nghiệm: Khi cho một mẩu natri vào chậu nước, quan sát thấy mẩu natri nóng chảy, sau đó bốc cháy:
a) Viết PTHH của phản ứng giữa natri và nước.
b) Giải thích tại sao mẩu natri nóng chảy.
c) Giải thích tại sao có lửa cháy từ vị trí mẩu natri. Viết PTHH của phản ứng.
Câu 9<VDT>: Một  hỗn hợp gồm sắt và đồng. Hãy trình bày cách tách riêng từng kim loại trong hỗn hợp này bằng phương pháp hóa học.
nghiệm?
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Câu 10. Trả lời các câu hỏi sau:
a) Giải thích vì sao thực phẩm có chất chua không nên đựng trong đồ dùng bằng kim loại mà nên đựng trong đồ dùng bằng thủy tinh, sành hoặc sứ. 
b) Theo em người ta không dùng kim loại sắt làm dây dẫn điện vì những lí do nào? 
c) Tại sao đồ vật làm bằng kim loại như sắt, nhôm, kẽm, đồng, … để lâu trong không khí bị mất ánh kim, còn đồ trang sức bằng vàng để lâu trong không khí vẫn sáng, đẹp?
d) Thủy ngân dễ bay hơi và rất độc. Nếu chẳng may nhiệt kế thủy ngân bị vỡ thì có thể dùng bột lưu huỳnh rắc lên thủy ngân vì thủy ngân tác dụng với lưu huỳnh tạo thành chất mới không bay hơi và dễ thu gom hơn. Viết phương trình hóa học của phản ứng xảy ra.
Câu 11. Cho các cặp chất sau:
a) Zn + HCl          b) Cu + ZnSO4        c) Fe + CuSO4         d) Zn + Pb(NO3)2
e) Cu + HCl         g) Ag  + H2SO4 loãng	h) Ag + CuSO4       i) Ba + H2O
k) Mg + O2	l) Cu + H2O	m) Ag + O2            n) Fe + Cl2
Những cặp chất nào xảy ra phản ứng? Viết các phương trình hóa học xảy ra.
Câu 12. Hãy viết các phương trình hóa học theo các sơ đồ phản ứng sau:

a) 	+ 	 HCl  	MgCl2 + 	 H2↑ 

b) 	+ 	 AgNO3  	 Cu(NO3)2 + 	 Ag

c) 	+ ….….….  	 ZnO

d) 	+ Cl2  	 CuCl2

e) 	+ S  	 K2S
Câu 13. Phản ứng của kim loại kẽm (zinc) với dung dịch hydrochloric acid được dùng để điều chế khí hydrogen trong phòng thí nghiệm. Tính lượng kẽm và thể tích dung dịch hydrochloric acid 1 M cần dùng để điều chế 250 mL khí hydrogen (điều kiện chuẩn).
Câu 14. Cho 11,2 gam Fe tác dụng vừa đủ với 200 mL dung dịch HCl, sau phản ứng thu được dung dịch X và khí H2.
a) Viết phương trình hóa học xảy ra.
b) Tính thể tích khí H2 thu được ở điều kiện chuẩn.
c) Coi thể tích dung dịch thay đổi không đáng kể, hãy tính nồng độ mol của chất có trong dung dịch X.
Câu 15. Dự đoán hiện tượng và viết phương trình hóa học xảy ra (nếu có) khi:
a) Đốt dây sắt (iron) trong khí chlorine.
b) Cho một đinh sắt (iron) vào ống nghiệm đựng dung dịch copper(II) chloride.
c) Cho kẽm (zinc) vào dung dịch MgCl2.
d) Cho một natri (sodium) vào dung dịch CuSO4.
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